
55 28 2

1 Nguyễn Bình Phương An 31/07/2013 2.1 x

2 Phạm Lê Ngọc An 02/06/2013 2.1 x

3 Trần Lương Bảo An 11/06/2013 2.1 x

4 Đỗ Xuân Anh 28/03/2013 2.1 x

5 Hoàng Kỳ Anh 18/10/2013 2.1

6 Lê Thị Kim Anh 07/02/2013 2.1 x

7 Nguyễn Võ Minh Anh 19/03/2013 2.1

8 Trương Quỳnh Anh 04/06/2013 2.1 x

9 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 03/12/2013 2.1 x

10 Phạm Mạnh Đức 17/12/2013 2.1

11 Phạm Minh Đức 11/06/2013 2.1

12 Phạm Thùy Dung 08/04/2013 2.1 x

13 Vũ Thị Hồng Hạnh 16/06/2013 2.1 x

14 Nguyễn Thành Hiếu 29/10/2013 2.1

15 Phạm Gia Hưng 20/09/2013 2.1

16 Nguyễn Gia Huy 02/11/2013 2.1

17 Nguyễn Quang Huy 24/08/2013 2.1

18 Lê Huỳnh Trung Kiên 26/06/2013 2.1

19 Phạm Tuấn Kiệt 06/12/2013 2.1

20 Phan Tuấn Kiệt 01/08/2013 2.1

21 Lê Thị Thùy Linh 15/06/2013 2.1 x

22 Phan Mai Linh 10/04/2013 2.1 x

23 Phan Phương Linh 26/09/2013 2.1 x

24 Vũ Thùy Linh 28/09/2013 2.1 x

25 Bùi Phùng Thanh Loan 06/08/2013 2.1 x

26 Phạm Bảo Long 22/07/2013 2.1

27 Trịnh Hoàng Phi Long 21/01/2013 2.1

28 Nguyễn Ngọc Mai 05/03/2013 2.1 x

29 Phan Hoàng My 23/10/2013 2.1 x

30 Trương Ngọc Diễm My 11/10/2013 2.1 x

31 Đinh Vũ Ngọc Nga 30/08/2013 2.1 x

32 Đặng Kim Ngân 02/07/2013 2.1 x

33 Nguyễn Phong Nguyên 25/07/2013 2.1

34 Phạm Thị Phương Nguyên 18/03/2013 2.1 x

35 Lê Cao Trọng Nhân 05/12/2013 2.1

36 Nguyễn Đức Nhân 31/05/2013 2.1

37 Bùi Tấn Phát 16/11/2013 2.1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)
Stt Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.1 - PHÒNG 07- BUỔI CHIỀU

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Trần Hồng Thanh Vy      SĐT: 0922004445



38 Ninh Gia Huy Phát 25/01/2013 2.1

39 Hồ Lan Phương 03/02/2013 2.1 x

40 Võ Trần Minh Quân 18/09/2013 2.1

41 Vũ Xuân Quang 25/02/2013 2.1

42 Lê Nguyễn Ngọc Quý 22/02/2013 2.1

43 Trần Tiến 02/08/2013 2.1

44 Phạm Ngọc Thạch 06/11/2013 2.1

45 Đỗ Văn Thuận 14/12/2013 2.1

46 Phan Thái Mỹ Trân 09/05/2013 2.1 x

47 Trần Minh Trọng 29/10/2013 2.1

48 Nguyễn Võ Thanh Trung 11/01/2013 2.1

49 Bùi Thị Phương Uyên 15/02/2013 2.1 x

50 Nghiêm Lê Thảo Vy 17/04/2013 2.1 x

51 Phạm Như Ý 04/06/2013 2.1 x

52 Hoàng Thị Hải Yến 28/10/2013 2.1 x

53 Bùi Thị Bảo Yến 27/03/2013 2.1 x 0348442095

54 Nguyễn Trần Như Ý 05/12/2013 2.1 x 0989751751

55 Phạm Văn Cường 2012 thi lại 2.1

55 29 0

1 Đặng Ngọc Bảo An 02/01/2013 2.2 x

2 Đỗ Trần Ngọc Anh 11/04/2013 2.2 x

3 Nguyễn Hoài An 13/09/2013 2.2 x

4 Lê Trung Ấn 13/05/2013 2.2

5 Bùi Võ Hồng Anh 12/11/2013 2.2 x

6 Nguyễn Ngọc Lan Anh 16/02/2013 2.2 x

7 Trần Bảo Anh 18/07/2013 2.2 x

8 Phạm Hà Nhật Băng 24/12/2013 2.2 x

9 Lâm Vĩnh Bảo 10/05/2013 2.2

10 Phan Nguyễn Gia Bảo 30/09/2013 2.2

11 Nguyễn Vũ Bình 19/09/2013 2.2

12 Nguyễn Phong Đạt 30/07/2013 2.2

13 Phùng Đỗ Đức Đô 15/03/2013 2.2

14 Đoàn Văn Khương Đức 18/12/2013 2.2

15 Trần Việt Đức 13/04/2013 2.2

16 Trịnh Thị Mỹ Dung 26/02/2013 2.2 x

17 Hoàng Nguyễn Thanh Hà 05/05/2013 2.2 x

18 Trần Lê Khánh Hà 10/01/2013 2.2 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

Nữ

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Phạm Thị Xoài     SĐT: 0335500493

Stt

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.2 - PHÒNG 08- BUỔI CHIỀU

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)
 Lớp cũ 

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tên 



19 Nguyễn Xuân Tấn Hải 21/11/2013 2.2

20 Trần Trương Trí Hào 11/09/2013 2.2

21 Phan Trí Hiếu 26/06/2013 2.2

22 Đới Minh Luân 22/04/2013 2.2

23 Nguyễn Lê Quỳnh Mai 01/09/2013 2.2 x

24 Nguyễn Trần Hoàng Minh 16/11/2013 2.2

25 Nguyễn Quang Nam 04/11/2013 2.2

26 Hoàng Thị Nga 27/01/2013 2.2 X

27 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/03/2013 2.2 x

28 Vũ Thị Kim Ngân 08/12/2013 2.2 X

29 Nguyễn Võ Bảo Nguyên 26/09/2013 2.2 x

30 Phan Nguyễn Bảo Nguyên 19/07/2013 2.2 x

31 Trần Quang Phong 21/01/2013 2.2

32 Phạm Duy Phú 14/06/2013 2.2

33 Võ Ngọc Phú 20/02/2013 2.2

34 Lâm Gia Phúc 25/10/2013 2.2

35 Đèo Kim Phượng 24/04/2013 2.2 x

36 Nguyễn Anh Quân 22/04/2013 2.2

37 Nguyễn Minh Quân 30/12/2013 2.2

38 Phan Minh Quân 30/07/2013 2.2

39 Trương Thị Thục Quyên 30/03/2013 2.2 x

40 Võ Lê Bá Thành 20/09/2013 2.2

41 Hoàng Khánh Thư 24/05/2013 2.2 x

42 Nguyễn Minh Thư 21/06/2013 2.2 x

43 Nguyễn Ngọc Anh Thư 19/02/2013 2.2 x

44 Nguyễn Ngọc Đan Thư 23/08/2013 2.2 x

45 Nguyễn Ngọc Minh Thư 08/06/2013 2.2 x

46 Phan Thị Anh Thư 12/11/2013 2.2 x

47 Nguyễn Ngọc Khánh Thy 09/04/2013 2.2 x

48 Nguyễn Hồ Thủy Tiên 17/05/2013 2.2 x

49 Nguyễn Minh Tiến 26/12/2013 2.2

50 Lê Quỳnh Trang 15/06/2013 2.2 x

51 Bùi Đức Trí 04/06/2013 2.2

52 Hoàng Nguyễn Bảo Uyên 20/04/2013 2.2 x

53 Nguyễn Ngọc Như Ý 22/11/2013 2.2 x

54 Tôn Thất Huy 2012 thi lại 2.2

55 Lê Phi Long 18/02/2013 thi lại 2.2

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Bùi Thị Hoan    SĐT:0964828389

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.3 - PHÒNG 09- BUỔI CHIỀU

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ



54 28 1

1 Lê Quốc Khánh 08/06/2013 2.3

2 Dương Huỳnh An 12/12/2013 2.3

3 Nguyễn Dương Quỳnh Anh 15/06/2013 2.3 x

4 Nguyễn Mỹ Anh 25/09/2013 2.3 X

5 Trần Duy Anh 04/05/2013 2.3

6 Đỗ Gia Bảo 24/10/2013 2.3

7 Lê Nguyên Bảo 21/12/2013 2.3

8 Huỳnh Gia Bảo 20/05/2013 2.3

9 Trần Minh Quỳnh Chi 22/12/2013 2.3 x

10 Bùi Đức Cường 04/10/2013 2.3

11 Nguyễn Minh Đăng 03/01/2013 2.3

12 Nguyễn Thùy Dương 30/12/2013 2.3 x

13 Nguyễn Trí Dương 18/01/2013 2.3

14 Khương Thị Hương Duyên 25/05/2013 2.3 x

15 Nguyễn Gia Hân 07/05/2013 2.3 x

16 Phạm Huy Hoàng 31/03/2013 2.3

17 Dương Gia Huy 22/12/2011 2.3

18 Đoàn Trọng Khang 18/02/2013 2.3

19 Vũ Ngọc Khang 10/03/2013 2.3

20 Bùi Thị Khánh Linh 07/10/2013 2.3 x

21 Đào Tiến Lộc 13/02/2013 2.3

22 La Phối Quỳnh Mai 23/05/2013 2.3 x

23 Nguyễn Trần Ngọc Mai 22/07/2013 2.3 x

24 Hà Kiều My 17/06/2013 2.3 x

25 Huỳnh Kiều Hà My 27/04/2013 2.3 x

26 Lê Nguyễn Hà My 05/01/2013 2.3 x

27 Đặng Chí Thành Nam 02/07/2013 2.3

28 Nguyễn Khánh Ngọc 13/05/2013 2.3 x

29 Vũ Đoàn Bảo Ngọc 11/01/2013 2.3 x

30 Võ Chí Nguyện 01/10/2012 2.3

31 Võ Khôi Nguyên 21/10/2013 2.3

32 Mai Thị Quỳnh Như 10/10/2013 2.3 x

33 Dương Kiều Oanh 24/01/2013 2.3 x

34 Phạm Tiến Phát 18/11/2013 2.3

35 Trần Minh Phúc 24/02/2013 2.3

36 Nguyễn Lan Phương 30/06/2013 2.3 x 0979991909

37 Hồ Minh Quân 02/10/2013 2.3

38 Nguyễn Tuấn Sang 08/03/2013 2.3

39 Trịnh Anh Thái 26/10/2013 2.3

40 Võ Phạm Thanh Thảo 28/06/2013 2.3 x

41 Phạm Nguyễn Thanh Thanh 12/12/2013 2.3 x

42 Đinh Nguyễn Xuân Thùy 25/06/2013 2.3 x

43 Huỳnh Quốc Toàn 31/12/2013 2.3



44 Nguyễn Ngọc Hương Trà 02/12/2013 2.3 x

45 Vũ Bảo Trân 15/11/2013 2.3 x

46 Lê Thị Huyền Trang 14/12/2013 2.3 X

47 Nguyễn Trần Thùy Trang 01/01/2013 2.3 x

48 Trần Ngọc Đoan Trang 01/05/2013 2.3 x

49 Nguyễn Khương Triết 24/09/2013 2.3

50 Nguyễn Lê Anh Trúc 26/07/2013 2.3 x

51 Vũ Minh Tuệ 02/05/2013 2.3

52 Mai Thanh Vân 25/02/2013 2.3 x

53 Hồng Phúc Lộc 08/06/2013 thi lại 2.3

54 Nguyễn Kim Ngọc 2012 thi lại 2.3 x

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Khưu Thị Mộng Thu    SĐT: 0908614679

54 30 3

1 Dương Thùy Anh 08/09/2013 2.4 x

2 Lê Nhật Anh 05/01/2013 2.4

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 02/04/2013 2.4 x

4 Trần Ngọc Lan Anh 05/04/2013 2.4 x

5 Hoàng Thị Hà Chi 04/07/2013 2.4 x

6 Trương Ngọc Quỳnh Chi 28/12/2013 2.4 x

7 Lê Hoàng Linh Đan 30/11/2013 2.4 X

8 Nguyễn Hồ Ngọc Diệp 13/09/2013 2.4 x

9 Nguyễn Quang Dũng 24/06/2013 2.4

10 Nông Trần Trọng Duy 01/11/2010 2.4

11 Lưu Trần Gia Hân 20/06/2013 2.4 x

12 Phan Thị Thúy Hằng 14/03/2013 2.4 x

13 Lương Thị Thu Hiền 06/09/2013 2.4 x

14 Lương Huy Hoàng 19/04/2013 2.4

15 Đỗ Thế Hùng 29/07/2013 2.4

16 Nguyễn Minh Hưng 14/09/2013 2.4

17 Đào Nhật Huy 10/10/2013 2.4

18 Lê Trần Đức Duy 16/04/2013 2.4 0976700792

19 Nguyễn Gia Huy 01/01/2013 2.4

20 Ung Chí Khang 24/08/2013 2.4

21 Ngô Tuấn Khang 12/02/2013 2.4

22 Nguyễn Duy Khang 21/06/2013 2.4

23 Hoàng Ngân Khánh 02/01/2013 2.4 x

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ NữStt Họ và tên 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.4 - PHÒNG 10- BUỔI CHIỀU



24 Đinh Trà Trúc My 30/06/2013 2.4 x 0372176218

25 Lê Trần Phương Ngân 06/08/2013 2.4 x

26 Hoàng Thị Thanh Ngọc 01/03/2013 2.4 x 0988280427

27 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 02/03/2013 2.4 x

28 Nguyễn Kim Ngọc 16/07/2013 2.4 x

29 Phạm Bích Ngọc 17/04/2013 2.4 x

30 Nguyễn Hạo Nguyên 21/11/2013 2.4

31 Phan Sỹ Nguyên 18/10/2013 2.4

32 Trần Gia Nguyên 28/05/2013 2.4

33 Nguyễn Thị Trúc Nhã 05/02/2013 2.4 x

34 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 23/03/2013 2.4 x

35 Nguyễn Vĩnh An Nhiên 24/01/2013 2.4 x

36 Nguyễn Tiến Phát 26/10/2013 2.4

37 Trần Lê Gia Phát 20/05/2013 2.4

38 Phan Thiên Phú 05/10/2012 2.4

39 Trần Minh Quân 17/04/2013 2.4

40 Đặng Lê Tiểu Quyên 01/03/2013 2.4 x

41 Quách Nhật Tân 17/03/2013 2.4

42 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 16/10/2013 2.4 x

43 Lê Nguyễn Anh Thư 2012 2.4 x

44 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 21/07/2013 2.4 x

45 Trần Trọng Trí 12/09/2013 2.4

46 Nguyễn Ngô Phương Trinh 19/10/2013 2.4 x

47 Danh Hoàng Trọng 25/06/2013 2.4

48 Hồ Phạm Minh Trường 13/12/2013 2.4

49 Trần Thanh Tú 03/11/2013 2.4 x

50 Phạm Nguyễn Ngọc Tuyên 01/01/2013 2.4 x

51 Nguyễn Hồng Thảo Vy 24/01/2013 2.4 x

52 Nguyễn Phương Vy 11/08/2013 2.4 x

53 Phạm Thị Như Ý 06/04/2013 2.4 x

54 Mai Văn Gia Hưng 12/05/2012 thi lại 2.4

53 28 2

1 Lê Thị Thanh An 25/08/2013 2.5          x

2 Nguyễn Ngọc Khánh An 22/02/2013 2.5          x

3 Nguyễn Hoàng Anh 24/05/2013 2.5          

4 Nguyễn Quỳnh Anh 30/08/2013 2.5          x

5 Văn Nhật Anh 01/07/2013 2.5          

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.5 - PHÒNG 37- BUỔI CHIỀU

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Lý Thị Huệ   SĐT: 0902507450



6 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 17/10/2013 2.5          

7 Nguyễn Thành Công 28/01/2013 2.5          

8 Hoàng Công Danh 29/04/2012 2.5          

9 Bùi Nguyễn Tiến Đức 18/06/2013 2.5          

10 Phạm Trần Thiên  Đức 04/01/2013 2.5          

11 Nguyễn Mạnh Dũng 2012 2.5          

12 Lê Thị Mỹ Duyên 22/02/2013 2.5          x

13 Giang Ngọc Quỳnh Giang 23/01/2013 2.5          x

14 Nguyễn Thanh Giang 09/10/2013 2.5          x

15 Nguyễn Phạm Thái Hà 09/02/2013 2.5          x

16 Dương Ngọc Hân 27/09/2013 2.5          x

17 Huỳnh Ngọc Hân 31/01/2013 2.5          x

18 Trần Ngọc Gia Hân 15/11/2013 2.5          x

19 Đoàn Thị Phương Hoa 30/11/2013 2.5          x

20 Nguyễn Cảnh Vương Hoàng 15/08/2013 2.5          

21 Hoàng Đức Huy 14/02/2013 2.5          

22 Lê Đức Tuấn Huy 19/01/2013 2.5          

23 Nguyễn Huy 09/08/2013 2.5          

24 Nguyễn Văn Huy 18/03/2013 2.5          

25 Cao Minh Khang 06/01/2013 2.5          

26 Lê Võ Tuấn Khang 13/10/2013 2.5          

27 Nguyễn Thái Khang 06/09/2013 2.5          

28 Bùi Nguyễn Bảo Khánh 20/12/2013 2.5          

29 Nguyễn Văn Duy Khánh 03/03/2013 2.5          

30 Phan Tấn Khôi 09/12/2013 2.5          

31 Hoàng Hải Lâm 13/12/2013 2.5          x

32 Lê Hoàng Phi Long 12/11/2012 2.5          

33 Nguyễn Ngô Bảo Ngọc 10/04/2013 2.5          x

34 Phí Bích Ngọc 21/04/2013 2.5          x

35 Nguyễn Ngọc Nhi 24/08/2013 2.5          x

36 Ngô Gia Phát 30/10/2013 2.5          0976187118

37 Nguyễn Hoàng Phú 12/12/2012 2.5          

38 Lê Thụy Ngọc Phương 29/08/2013 2.5          x

39 Châu Thị Thảo Quyên 22/01/2013 2.5          x 0363844931

40 Võ Văn Tài 16/03/2013 2.5          

41 Nguyễn Phương Khánh Tâm 12/01/2013 2.5          x

42 Ngô Hoàng Phương Thảo 02/05/2013 2.5          x

43 Phan Ngọc Anh Thư 06/07/2013 2.5          x

44 Nguyễn Bảo Thy 20/09/2013 2.5          x

45 Trương Ngọc Bảo Tiên 16/10/2013 2.5          x

46 Phạm Ngọc Bảo Trân 06/11/2013 2.5          x

47 Trương Quách Bội Trân 02/11/2013 2.5          x

48 Hồ Minh Triết 29/01/2013 2.5          

49 Vũ Minh Triết 20/11/2013 2.5          



50 Nguyễn Phương Uyên 04/01/2013 2.5          x

51 Vũ Phương Vy 10/01/2013 2.5          x

52 Hoàng Thị Hải Yến 13/12/2013 2.5          x

53 Nguyễn Hoàng Phi Yến 23/08/2013 2.5          x

55 26 3

1 Đỗ Nguyễn Thiên An 31/07/2013 2.6          x

2 Hoàng Duy Anh 27/07/2013 2.6          

3 Hoàng Nguyễn Hoài Anh 02/05/2013 2.6          x

4 Nguyễn Đình Bảo Anh 08/08/2013 2.6          

5 Mạc Nguyễn Ngọc Châu 30/04/2013 2.6          x

6 Khúc Nguyễn Lan Chi 24/03/2013 2.6          x

7 Nguyễn Khánh Chi 15/03/2013 2.6          x

8 Nguyễn Thành Công 03/08/2013 2.6          

9 Hoàng Minh Đức 05/08/2013 2.6          

10 Nguyễn Trần Phước Đức 20/06/2013 2.6          

11 Cao Phương Dung 06/10/2013 2.6          X

12 Đào Thị Hà Giang 28/08/2013 2.6          x

13 Lê Duy Hải 04/02/2013 2.6          

14 Nguyễn Đức Huy 13/08/2013 2.6          

15 Bùi Đức Khang 09/07/2013 2.6          

16 Nguyễn Việt Khang 09/08/2013 2.6          

17 Nguyễn Thị Ngân Khánh 26/11/2013 2.6          x 0358675839

18 Trần Tuấn Anh Khoa 23/11/2012 2.6          

19 Võ Đăng Khoa 08/06/2013 2.6          

20 Nguyễn Trần Minh Khuê 02/11/2013 2.6          x

21 Lâm Tuấn Kiệt 03/04/2013 2.6          

22 Hoàng Anh Kiệt 04/12/2012 2.6          

23 Võ Phúc Lâm 31/10/2013 2.6          

24 Huỳnh Thị Trúc Linh 13/01/2013 2.6          x

25 Nguyễn Ngọc Linh 07/07/2013 2.6          x

26 Bùi Hữu Lợi 08/06/2013 2.6          

27 Nguyễn Tiến Long 07/01/2013 2.6          0971641125

28 Phạm Nguyễn Gia Long 21/04/2013 2.6          

29 Hoàng Hải Nam 07/05/2013 2.6          

30 Võ Trần Hoài Nam 10/11/2013 2.6          

31 Nguyễn Bích Ngọc 08/09/2013 2.6          x

32 Phạm Minh Nhật 19/10/2013 2.6          

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.6 - PHÒNG 38- BUỔI CHIỀU

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Nguyễn Tấn Cường      SĐT: 0933222253



33 Mai Thảo Nhi 26/12/2013 2.6          x

34 Đỗ Ngọc Quỳnh Như 17/03/2013 2.6          x

35 Nguyễn Hoàng Thanh Như 23/08/2013 2.6          x

36 Võ Nguyễn Tấn Phát 18/12/2013 2.6          

37 Lê Phan Minh Phú 17/07/2013 2.6          

38 Nguyễn Đình Phú 02/09/2013 2.6          

39 Nguyễn Lư Triệu Phú 16/08/2013 2.6          x

40 Võ Duy Phúc 22/07/2013 2.6          

41 Ngô Lan Phương 02/02/2013 2.6          x

42 Nguyễn Minh Quân 10/09/2013 2.6          

43 Nguyễn Trọng Hoàng Quân 07/04/2013 2.6          

44 Đoàn Như Quỳnh 04/12/2013 2.6          x

45 Lê Phước Thịnh 24/09/2012 2.6          0359929791

46 Nguyễn Thị Thu Thủy 2012 2.6          

47 Vũ Thu Thủy 07/09/2013 2.6          x

48 Hoàng Bảo Trâm 03/04/2013 2.6          x

49 Nguyễn Thị Thùy  Trâm 03/09/2013 2.6          x

50 Nguyễn Mai Thanh Trúc 10/01/2013 2.6          x

51 Võ Nhật Trung 29/11/2013 2.6          

52 Phạm Thị Thanh Tuyền 04/04/2013 2.6          x

53 Lê Nhã Uyên 28/12/2013 2.6          x

54 Nguyễn Ngọc Tường Vy 20/08/2013 2.6          x

55 Phạm Thúy Liễu 08/01/2012 thi lại 2.6 x

53 29 0

1 Nguyễn Trường An 25/05/2013 2.7          

2 Vũ Bảo Ngọc An 15/01/2013 2.7          x

3 Lê Hà Anh 09/02/2013 2.7          x

4 Lê Tuấn Anh 01/01/2011 2.7          

5 Nguyễn Ngọc Anh 15/05/2013 2.7          x

6 Trịnh Thị Quỳnh Anh 17/09/2013 2.7          x

7 Nguyễn Trường Hòa Bình 25/12/2013 2.7          

8 Vũ Minh Châu 21/05/2013 2.7          x

9 Đậu Tấn Đạt 17/10/2013 2.7          

10 Vương Thùy Dương 10/07/2013 2.7          x

11 Nguyễn Hoàng Hải 2011 2.7          

12 Trần Gia Hân 06/03/2013 2.7          x

13 Trần Thị Bảo Hân 30/08/2013 2.7          x

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.7 - PHÒNG 33- BUỔI CHIỀU

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Nguyễn Thị Thu Dung      SĐT: 0937888799



14 Nguyễn Hoàng Hiểu 15/05/2011 2.7          

15 Phạm Quốc Huy 22/10/2013 2.7          

16 Trần Hàn Gia Huy 09/02/2013 2.7          

17 Vũ Gia Huy 21/08/2013 2.7          

18 Trần Mỹ Kỳ 05/02/2013 2.7          x

19 Nguyễn Tất Long 10/01/2013 2.7          

20 Lý Nguyễn Xuân Mai 12/05/2013 2.7          x

21 Trần Dương Hạo My 21/01/2013 2.7          x

22 Tăng Thị Kim Ngân 16/09/2013 2.7          x

23 Hà Phạm Khánh Ngọc 01/10/2012 2.7          x

24 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 01/05/2013 2.7          x

25 Nguyễn Trang Như Ngọc 11/12/2013 2.7          x

26 Nguyễn Khôi Nguyên 04/10/2013 2.7          

27 Nguyễn Minh Nhật 22/11/2013 2.7          

28 Võ Nguyễn Thị Bích Như 05/05/2013 2.7          x

29 Nguyễn Thanh Phát 06/03/2013 2.7          

30 Quách Khải Phong 09/06/2012 2.7          

31 Nguyễn Trường Phú 09/10/2013 2.7          

32 Bùi Nguyễn Phúc 18/06/2013 2.7          

33 Huỳnh Minh Phúc 24/10/2013 2.7          

34 Nguyễn Trọng Phúc 03/06/2013 2.7          

35 Nguyễn Tấn Phước 23/02/2013 2.7          

36 Lê Hà Phương 07/10/2013 2.7          x

37 Phạm Khánh Phương 14/11/2013 2.7          x

38 Đặng Hoàng Quân 21/12/2012 2.7          

39 Nguyễn Vũ Như Quỳnh 14/04/2013 2.7          x

40 Lê Đức Tài 29/11/2013 2.7          

41 Nguyễn Thị Khánh Tâm 18/03/2013 2.7          x

42 Nguyễn Tiến Thành 19/03/2013 2.7          

43 Nguyễn Bích Trâm 01/11/2013 2.7          x

44 Trần Hoàng Bảo Trâm 13/05/2013 2.7          x

45 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 29/05/2013 2.7          x

46 Lê Ngọc Phương Trang 27/08/2013 2.7          x

47 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 18/06/2013 2.7          x

48 Ngô Thanh Trúc 16/10/2013 2.7          X

49 Huỳnh Võ Minh Tuấn 10/10/2013 2.7          

50 Phạm Anh Tuấn 04/05/2013 2.7          

51 Ngô Nguyễn Thảo Vy 14/11/2013 2.7          x

52 Trần Như Ý 03/07/2013 2.7          x

53 Đỗ Nguyễn Kim Yến 02/08/2013 2.7          x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.8 - PHÒNG 31- BUỔI CHIỀU



52 29 0

1 Trần Thị Mỹ An 07/04/2013 2.8          x

2 Vũ Hoàng An 15/11/2013 2.8          x

3 Bùi Nhật Anh 29/05/2013 2.8          

4 Hoàng Thị Phương Anh 27/01/2013 2.8          x

5 Tạ Hoàng Châm Anh 07/03/2013 2.8          x

6 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 20/09/2013 2.8          x

7 Vũ Trâm Anh 05/05/2013 2.8          x

8 Đào Mạnh Cường 02/03/2013 2.8          

9 Phạm Hải Đăng 30/12/2013 2.8          

10 Trần Hải Đăng 21/01/2013 2.8          

11 Vũ Cao Trí Dũng 06/04/2013 2.8          

12 Phạm Vũ Trường Giang 12/12/2012 2.8          

13 Trần Ngọc Bảo Hân 07/04/2013 2.8          x

14 Trương Gia Hân 09/03/2013 2.8          x

15 Trần Thu Hồng 08/10/2013 2.8          x

16 Nguyễn Trung Hiếu 04/11/2013 2.8          

17 Lại Minh Huy 2012 2.8          

18 Trương Minh Huy 24/01/2013 2.8          

19 Nguyễn Ngọc Lê Khanh 08/10/2013 2.8          x

20 Nguyễn Đào Tuyết Linh 19/02/2013 2.8          x

21 Kim Nguyễn Thu Ngân 25/12/2013 2.8          x

22 Trần Bảo Ngân 26/10/2013 2.8          x

23 Đặng Bảo Ngọc 10/02/2013 2.8          X

24 Nguyễn Nhi Bảo Ngọc 11/02/2013 2.8          x

25 Lê Nguyễn 12/05/2013 2.8          

26 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/06/2013 2.8          x

27 Đỗ An Nhiên 17/09/2013 2.8          x

28 Trần Dương Thiên Phúc 06/05/2013 2.8          

29 Đặng Nguyễn Hà Phương 01/10/2013 2.8          x

30 Nguyễn Bảo Quyên 18/05/2013 2.8          x

31 Vũ Nguyễn Như Quỳnh 15/01/2013 2.8          x

32 Trần Nguyên Thái 11/12/2012 2.8          

33 Nguyễn Trọng Thắng 13/01/2013 2.8          

34 Nguyễn Đức Thiện 18/05/2013 2.8          

35 Tạ Nguyễn Minh Thiện 17/05/2013 2.8          

36 Nguyễn Phúc Thịnh 18/11/2013 2.8          

37 Bùi Đức Thuận 14/12/2013 2.8          

38 Nguyễn Biên Thùy 08/05/2013 2.8          x

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)
Stt Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Trần Thị Cảnh      SĐT: 0362038298



39 Vũ Thu Thủy 2012 2.8          x

40 Vũ Đức Toàn 10/11/2013 2.8          

41 Đặng Ngọc Trâm 13/12/2013 2.8          x

42 Lê Thị Bảo Trâm 11/06/2013 2.8          x

43 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 12/02/2013 2.8          x

44 Nguyễn Ngọc Đức Trọng 10/12/2013 2.8          

45 Nguyễn Quốc Triệu 28/03/2013 2.8          

46 Nguyễn Ngọc Khánh Trung 09/03/2013 2.8          

47 Võ Phạm Nhã Uyên 06/05/2013 2.8          x

48 Nguyễn Xuân Hoàng Việt 13/10/2013 2.8          

49 Huỳnh Vũ Yến Vy 26/08/2013 2.8          x

50 Nguyễn Hoàng Minh Vy 23/03/2013 2.8          x

51 Huỳnh Bách Xuyên 27/10/2013 2.8          

52 Đặng Ngọc Như Ý 01/07/2013 2.8          x

46 18 0

1 Nguyễn Trần Trí An 11/11/2013 2.9          

2 Lê Viết Ân 10/02/2013 2.9          

3 Hồ Quỳnh Anh 11/12/2013 2.9          x

4 Lưu Nguyễn Gia Anh 23/01/2013 2.9          x

5 Phạm Minh Anh 28/04/2013 2.9          x

6 Nguyễn Thị Kim Anh 23/07/2013 2.9          x

7 Nguyễn Công Gia Bảo 05/04/2013 2.9          

8 Đặng Nguyễn Hoàng Chương 08/06/2013 2.9          

9 Huỳnh Huy Cường 13/07/2013 2.9          

10 Nguyễn Thọ Đạt 20/08/2013 2.9          

11 Hoàng Hồng Đức 09/10/2013 2.9          

12 Nguyễn Hà Thanh Giang 24/01/2013 2.9          x

13 Trịnh Hương Giang 09/02/2013 2.9          x

14 Phạm Trần Ngọc Hân 01/01/2013 2.9          x

15 Trần Minh Hoàng 04/06/2013 2.9          

16 Đỗ Minh Hưng 21/02/2013 2.9          

17 Nguyễn Trần Gia Huy 25/02/2013 2.9          

18 Nguyễn Trần Bảo Khanh 02/02/2013 2.9          

19 Vũ Nam Khánh 24/08/2013 2.9          

20 Nguyễn Đăng Khôi 02/11/2012 2.9          

21 Phan Nhã Kỳ 08/05/2013 2.9          x

22 Nguyễn Hoàng Khánh Minh 11/10/2012 2.9          

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.9 - PHÒNG 40- BUỔI SÁNG

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Đào Thị Thu Thanh     SĐT: 0353365465



23 Phạm Hoàng Nam 19/03/2013 2.9          

24 Đoàn Vũ Phương Nga 02/02/2013 2.9          x

25 Nguyễn Thị Nga 08/01/2013 2.9          x

26 Huỳnh Thị Tuyết Ngân 28/03/2013 2.9          x

27 Vũ Trọng Nghĩa 23/08/2013 2.9          

28 Lê Đình Nguyên 19/04/2013 2.9          

29 Nguyễn Khôi Nguyên 13/09/2013 2.9          

30 Nguyễn Khương Trường Nguyên 16/10/2013 2.9          

31 Võ Hoàng Nhân 14/08/2013 2.9          

32 Huỳnh Cẩm Nhi 05/10/2013 2.9          x

33 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 21/12/2013 2.9          x

34 Hà Huỳnh Tấn Phát 03/01/2013 2.9          

35 Hoàng Lan Phương 20/11/2013 2.9          x

36 Nguyễn Như Quỳnh 21/10/2013 2.9          x

37 Đặng Đức Minh Sang 01/04/2013 2.9          

38 Võ Quốc Sinh 23/08/2013 2.9          

39 Hồ Thiên Thanh 18/01/2013 2.9          x

40 Lê Tiến Thịnh 08/10/2013 2.9          

41 Nguyễn Thế Minh Tiến 30/04/2013 2.9          

42 Nguyễn Dương Bảo Trân 04/09/2013 2.9          x

43 Dương Trịnh Tiến Vinh 20/02/2013 2.9          

44 Nguyễn Ngọc Như Ý 23/12/2013 2.9          x

45 Lê Nguyễn Gia Phúc 2012 thi lại 2.9

46 Hà Phước Quan 10/04/2011 thi lại 2.9

54 20 2

1 Đặng Thị Hà Anh 12/04/2013 2.10 x 0343041554

2 Nguyễn Phương Anh 17/10/2013 2.10 x

3 Nguyễn Trâm Anh 21/08/2013 2.10 x

4 Phạm Trần Gia Bảo 04/03/2013 2.10

5 Võ Thành Công 28/02/2013 2.10

6 Tô Thị Nhã Đan 09/12/2013 2.10 x

7 Vũ Hải Đăng 27/11/2013 2.10

8 Vũ Hải  2.10

9 Trương Anh Hoàng 23/02/2013 2.10

10 Trần Đỗ Gia Hưng 04/10/2013 2.10

11 Huỳnh Hoàng Huy 18/09/2013 2.10

12 Nguyễn Gia Huy 19/04/2013 2.10

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.10 - PHÒNG 31 BUỔI SÁNG

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Trần Thị Thu Trang   SĐT: 0763246687

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)



13 Nguyễn Văn Gia Huy 30/09/2013 2.10

14 Đoàn Ngọc Duy Khánh 17/02/2013 2.10

15 Vi An Khánh 21/12/2013 2.10

16 Đỗ Anh Khôi 12/04/2013 2.10

17 Đỗ Trọng Minh Khôi 14/05/2013 2.10

18 Nguyễn Đức Kiên 04/09/2013 2.10

19 Phạm Đoàn Sơn Lâm 18/01/2013 2.10

20 Phạm Tấn Lộc 13/09/2013 2.10

21 Dương Phúc Long 29/09/2013 2.10

22 Phạm Quý Long 15/02/2013 2.10

23 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 17/11/2013 2.10 x

24 Lê Mai Thảo My 05/06/2013 2.10 x

25 Lê Nguyễn Hoàng Mỹ 01/03/2013 2.10 x

26 Nguyễn Ngọc Phương Nga 16/06/2013 2.10 x

27 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/02/2013 2.10 X

28 Hồ Châu Bảo Ngọc 28/11/2013 2.10 x

29 Nguyễn Phạm Đăng Nguyên 2011 2.10

30 Nguyễn Thảo Nguyên 01/10/2013 2.10 x

31 Bùi Long Nhật 05/04/2013 2.10

32 Nguyễn Tiến Nhật 15/02/2013 2.10

33 Đinh Hữu Nam Phong 31/03/2013 2.10

34 Huỳnh Hà Bảo Phúc 29/04/2013 2.10

35 Phạm Nguyên Phúc 22/12/2013 2.10

36 Vũ Minh Quân 02/08/2013 2.10

37 Lê Đình Quý 28/05/2013 2.10

38 Lương Phú Quý 27/08/2013 2.10

39 Phạm Thị Anh Thơ 08/10/2013 2.10 x

40 Nguyễn Ngọc Kim Thư 04/09/2013 2.10 x 0975655356

41 Nguyễn Hoàng Bảo Thy 13/06/2013 2.10 x

42 Đặng Quốc Toàn 12/07/2012 2.10

43 Nguyễn Huy Toàn 03/06/2013 2.10

44 Lê Phú Trọng 05/12/2013 2.10

45 Bùi Xuân Trường 22/04/2013 2.10

46 Phùng Anh Tuấn 03/04/2013 2.10

47 Đinh Lâm Mạnh Tường 08/01/2013 2.10

48 Vũ Tú Uyên 14/04/2013 2.10 x

49 Tăng Thanh Vân 21/11/2012 2.10 x

50 Hà Duy Vinh 20/03/2013 2.10

51 Đinh Yến Vy 19/02/2013 2.10 x

52 Nguyễn Huỳnh Tường Vy 01/12/2013 2.10 x

53 Nguyễn Thị Như Ý 08/03/2013 2.10 x

54 Nguyễn Hoàng Bảo Yến 13/06/2013 2.10 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12



53 20 3

1 Lê Nguyễn Hà Anh 2.11 0399774177

2 Lê Nguyễn Kỳ Bảo 19/12/2013 2.11

3 Hoàng Khánh Chi 05/01/2013 2.11 x

4 Nguyễn Ngọc Diệp 10/01/2013 2.11 x

5 Hồ Hạnh Dung 10/12/2013 2.11 x

6 Đỗ Phú Phương Đông 09/05/2013 2.11 x 0975536066

7 Mai Hương Giang 28/01/2013 2.11

8 Trần Đoàn Trường Giang 20/09/2013 2.11

9 Phạm Trần Gia Hân 10/12/2013 2.11 x

10 Ngô Quang Hiếu 12/06/2013 2.11

11 Bùi Văn Hoàng 05/02/2013 2.11

12 Nguyễn Tiến Huy Hoàng 26/12/2013 2.11

13 Nguyễn Gia Hưng 09/10/2013 2.11

14 Mai Phạm Gia Huy 17/10/2012 2.11

15 Đoàn Xuân Huynh 04/05/2013 2.11

16 Ngô Nguyễn An Khang 25/05/2013 2.11

17 Nguyễn Trung Kiên 10/04/2013 2.11

18 Phạm Bùi Trung Kiên 28/10/2013 2.11

19 Đặng Hoàng Lâm 13/12/2013 2.11

20 Mai Tùng Lâm 21/07/2013 2.11

21 Nguyễn Bách Lâm 16/01/2013 2.11

22 Ngô Kiệt Luân 09/07/2013 2.11

23 Nguyễn Nhật Minh 29/12/2013 2.11

24 Nguyễn Mạnh Nam 17/05/2013 2.11

25 Võ Trần Thanh Ngân 25/01/2013 2.11 x 0932157786

26 Phùng Thị Khánh Ngọc 02/12/2013 2.11 x

27 Phạm Thị Thảo Nguyên 05/05/2013 2.11 x

28 Triệu Thiện Nhân 20/08/2013 2.11

29 Nguyễn Hoài An Nhiên 28/08/2013 2.11 x

30 Châu Ngọc Quỳnh Như 10/08/2013 2.11 x

31 Vi Thanh Nam Phong 03/09/2013 2.11

32 Bùi Bảo Phúc 01/08/2013 2.11

33 Phạm Huỳnh Thiên Phúc 03/08/2013 2.11

34 Lê Nguyễn Khánh Quỳnh 15/10/2013 2.11 x

35 Nguyễn Trọng Sang 29/03/2013 2.11

36 Mai Hoàng Sơn 07/02/2013 2.11

37 Trần Minh Tâm 31/08/2013 2.11

38 Nguyễn Ngọc Kim Thư 28/09/2013 2.11 x

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.11 - PHÒNG 32- BUỔI SÁNG

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Phan Thị Thuỷ     SĐT: 0937662578



39 Nguyễn Nhật Anh Thy 17/09/2013 2.11 x

40 Chu Thị Thủy Tiên 13/01/2013 2.11 x

41 Hoàng Quỳnh Trâm 01/01/2013 2.11 x

42 Văn Thị Bảo Trâm 12/09/2013 2.11 x

43 Lữ Mai Nhã Trân 30/07/2013 2.11 x

44 Phạm Trần Huyền Trang 11/06/2013 2.11 x

45 Nguyễn Đức Trí 09/06/2013 2.11

46 Phạm Nguyễn Đức Trí 02/05/2013 2.11

47 Mai Thanh Tú 06/03/2013 2.11

48 Nguyễn Thị Nhã Uyên 02/05/2013 2.11 x

49 Nguyễn Phúc Việt 2012 2.11

50 Nguyễn Bảo Vinh 05/06/2013 2.11

51 Trương Quốc Vinh 30/09/2013 2.11

52 Nguyễn Trúc Vy 07/11/2013 2.11 x

53 Bùi Đức Bình 21/12/2013 thi lại 2.11

52 22 2

1 Nguyễn Quỳnh Anh 16/08/2013 2.12        x

2 Nguyễn Văn Tuấn Anh 23/02/2013 2.12        

3 Phạm Quang Anh 14/02/2013 2.12        

4 Trương Quốc Bảo Anh 03/05/2013 2.12        

5 Đào Gia Bảo 20/07/2013 2.12        

6 Nuyễn Gia Bảo 05/03/2013 2.12        

7 Lê Hoàng Đại 04/01/2013 2.12        

8 Lê Thùy Dương 02/03/2013 2.12        x

9 Lê Thị Mỹ Duyên 22/09/2013 2.12        x

10 Lê Bùi Hải Đăng 05/11/2013 2.12        

11 Phan Khả Hân 16/09/2013 2.12        x

12 Trần Nguyễn Bảo Hân 08/12/2013 2.12        x

13 Nguyễn Thanh Hoàng 26/04/2013 2.12        

14 Phạm Minh Hoàng 04/01/2013 2.12        

15 Võ Tá Gia Hưng 11/07/2013 2.12        

16 Phạm Quang Huy 07/12/2013 2.12        

17 Lê Minh Huyền 02/08/2013 2.12        x

18 Bùi Duy Khang 10/02/2013 2.12        

19 Trịnh Phúc Khang 30/09/2013 2.12        

20 Nguyễn Anh Tuấn Kiệt 09/08/2013 2.12        

21 Nguyễn Phương Linh 21/05/2013 2.12        x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.12 - PHÒNG 34- BUỔI SÁNG

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Nguyễn Thị Thuý Quỳnh   SĐT: 0978233828

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)
Stt Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ



22 Nguyễn Ngọc Tuệ Linh 04/10/2013 HS mới x

23 Nguyễn Quang Lộc 05/06/2013 2.12        

24 Ngô Quang Long 04/03/2013 2.12        

25 Nguyễn Nhật Minh 19/08/2013 2.12        

26 Nguyễn Ngọc Trà My 31/10/2013 2.12        x

27 Vũ Giang My 01/01/2013 2.12        x

28 Phan Phạm Hoài Nam 28/02/2013 2.12        

29 Nguyễn Thị Kim Ngân 07/09/2013 2.12        x

30 Lê An Nhiên 16/09/2013 2.12        x 0906720990

31 Hồ Thị Kim Oanh 28/11/2013 2.12        x

32 Đỗ Minh Phát 26/02/2013 2.12        0984323402

33 Phạm Thái Phong 27/07/2013 2.12        

34 Trần Vũ Phong 20/12/2013 2.12        

35 Lê Duy Phú 09/10/2013 2.12        

36 Nguyễn Gia Phúc 25/10/2013 2.12        

37 Lê Quí Phương 22/08/2013 2.12        

38 Nguyễn Hoàng Quân 31/08/2013 2.12        

39 Trần Hoàng Quân 25/08/2013 2.12        

40 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 17/02/2013 2.12        x

41 Nguyễn Thế Thắng 24/11/2013 2.12        

42 Lương Minh Thiện 19/10/2013 2.12        

43 Lý Nguyễn Thu Thủy 14/11/2013 2.12        x

44 Trịnh Thủy Tiên 31/08/2013 2.12        x

45 Nguyễn Thị Xì Tin 22/07/2013 2.12        x

46 Võ Thị Mai Uyên 03/12/2013 2.12        x

47 Lê Thị Thúy Vân 10/08/2012 2.12        x

48 Lê Mai Tường Vy 20/11/2013 2.12        x

49 Trần Thị Thảo Vy 03/06/2013 2.12        x

50 Trạng Ngọc Uyên Vy 18/05/2013 2.12        x

51 Nguyễn Nhật Đăng Khôi 06/10/2013 thi lại 2.12

52 Phạm Tấn Bảo Phước 16/05/2011 thi lại 2.12

53 22 2

1 Quản Lê Khánh An 11/07/2013 2.13        x

2 Trần Bảo An 07/04/2013 2.13        

3 Nguyễn Huỳnh Trâm Anh 28/08/2013 2.13        x

4 Nguyễn Gia Bảo 18/11/2013 2.13        

5 Võ Phạm Gia Bảo 01/04/2013 2.13        

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.13 - PHÒNG 35- BUỔI SÁNG

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Nguyễn Thị Thu Lang    SĐT: 0988916089

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)
Stt Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ



6 Phạm Vũ Bảo Châu 01/02/2013 2.13        x

7 Lê Ngọc Bích Chi 12/09/2013 2.13        x

8 Lê Hồng Đức 07/10/2013 2.13        0932720349

9 Nguyễn Thùy Dương 05/12/2013 2.13        x

10 Nguyễn Ngọc Duy 24/10/2013 2.13        

11 Nguyễn Trương Định 28/09/2013 2.13        

12 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 22/10/2013 2.13        x

13 Trương Minh Hà 02/06/2013 2.13        x 0937357381

14 Mạc Gia Huy 12/09/2013 2.13        

15 Nguyễn Quang Huy 20/02/2013 2.13        

16 Trần Nhật Huy 08/11/2013 2.13        

17 Nguyễn Thị Mỹ Kim 16/08/2013 2.13        x

18 Nguyễn Phúc Nguyên Khang 25/12/2011 2.13        

19 Nguyễn Ngọc Lan 12/11/2013 2.13        x

20 Nguyễn Duy Linh 24/03/2013 2.13        

21 Phạm Khánh Linh 06/03/2013 2.13        x

22 Trần Nguyễn Bảo Long 05/01/2013 2.13        

23 Nguyễn Nhật Quang Lộc 02/05/2012 2.13        

24 Lê Duy Luân 18/10/2013 2.13        

25 Phạm Đức Minh 21/09/2013 2.13        

26 Trịnh Bình Minh 30/03/2013 2.13        

27 Phan Thanh Ngân 24/06/2013 2.13        x

28 Huỳnh Lê Xuân Nghi 26/12/2013 2.13        x

29 Trần Khánh Ngọc 21/12/2013 2.13        x

30 Giản Hoàng Yến Nhi 22/12/2013 2.13        x

31 Nguyễn Lý Quỳnh Nhi 18/01/2013 2.13        x

32 Võ Ngọc Yến Nhi 16/12/2013 2.13        x

33 Trần Huy Phát 20/10/2013 2.13        

34 Trần Nam Phong 15/11/2013 2.13        

35 Hoàng Phúc 05/06/2013 2.13        

36 Nguyễn Trung Thiên Phúc 18/12/2013 2.13        

37 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 08/04/2013 2.13        x

38 Mai Hoàng Quân 26/02/2013 2.13        

39 Đỗ Đăng Quang 17/12/2013 2.13        

40 Đỗ Hoàng Sang 18/07/2013 2.13        

41 Lê Đức Tiến 02/06/2013 2.13        

42 Nguyễn Trung Thành 01/11/2013 2.13        

43 Nguyễn Chí Thiện 10/12/2013 2.13        

44 Nguyễn Phi Bá Trường Thịnh 15/11/2012 2.13        

45 Nguyễn Trần Thanh Trà 19/11/2013 2.13        x

46 Đinh Ngọc Bảo Trâm 03/01/2013 2.13        x

47 Hà Văn Anh Tú 01/03/2013 2.13        

48 Huỳnh Thế Vinh 29/08/2013 2.13        

49 Nguyễn Uy Vũ 09/08/2013 2.13        



50 Lâm Ngọc Vy 27/07/2013 2.13        x

51 Trần Lê Vy 25/04/2013 2.13        x

52 Văn Nguyễn Như Ý 03/02/2013 2.13        x

53 Phan Bảo Châu 15/06/2013 thi lại 2.13

53 24 0

1 Đàm Minh An 05/08/2013 2.14        

2 Phan Thị Hà An 27/11/2013 2.14        x

3 Trần Hoàng Phúc An 28/12/2013 2.14        x

4 Nguyễn Ngọc Phương Anh 27/11/2013 2.14        x

5 Hồ Đức Bá 23/07/2013 2.14        

6 Hồ Thế Bảo 05/12/2013 2.14        

7 Nguyễn Văn Gia Bảo 23/03/2013 2.14        

8 Vũ Ngọc Bích 13/10/2013 2.14        x

9 Nguyễn Chí Công 28/09/2013 2.14        

10 Nguyễn Nhật Cường 10/02/2013 2.14        

11 Phạm Minh Đức 22/10/2013 2.14        

12 Nguyễn Hải Đăng 13/11/2013 2.14        

13 Vũ Thành Đạt 13/08/2013 2.14        

14 Lê Tấn Dũng 19/08/2013 2.14        

15 Đào Hương Giang 17/02/2013 2.14        x

16 Đỗ Gia Hân 30/01/2013 2.14        X

17 Mai Danh Bảo Hân 27/08/2013 2.14        x

18 Phạm Thị Cẩm Hằng 08/05/2013 2.14        x

19 Phạm Quốc Huy 09/02/2013 2.14        

20 Nguyễn Võ Lâm Khải 11/12/2013 2.14        

21 Nguyễn Minh Khang 26/07/2013 2.14        

22 Lê Thanh Nguyễn Khánh 16/01/2013 2.14        

23 Hồ Tuấn Kiệt 29/07/2013 2.14        

24 Lương Trung Kiên 14/08/2013 2.14        

25 Vũ Trung Kiên 05/07/2013 2.14        

26 Nguyễn Thùy Phương Linh 20/01/2013 2.14        x

27 Nguyễn Trọng Luân 14/10/2013 2.14        

28 Hà Nguyễn Ánh Mai 06/01/2013 2.14        x

29 Võ Hoàng Minh 01/02/2013 2.14        

30 Nguyễn Thị Diễm My 23/10/2012 2.14        x

31 Phạm Hoàng Nhật Nam 06/12/2013 2.14        

32 Nguyễn Hồng Kim Ngân 28/11/2013 2.14        x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)
Stt Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.14 - PHÒNG 36- BUỔI SÁNG

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Nguyễn Thị Thuỷ     SĐT: 0349165401



33 Phạm Thanh Bảo Ngân 03/10/2013 2.14        x

34 Nguyễn Vũ Bảo Ngọc 20/10//2013 2.14        x

35 Phạm Văn Khôi Nguyên 28/11/2013 2.14        

36 Hoàng Thị Bích Nghi 31/10/2013 2.14        x

37 Đào Khánh Nhật 23/11/2013 2.14        

38 Phạm Uyên Nhi 21/05/2013 2.14        x

39 Hà Bảo Như 21/04/2013 2.14        x

40 Phạm Kỳ Phong 12/09/2013 2.14        

41 Nguyễn Thành Tài 06/12/2012 2.14        

42 Nguyễn Phạm Minh Thư 01/10/2013 2.14        x

43 Nguyễn Phương Thùy 13/03/2013 2.14        x

44 Nguyễn Hồng Anh Thy 21/01/2013 2.14        x

45 Lê Anh Tiến 04/10/2013 2.14        

46 Lê Thị Huyền Trang 10/01/2013 2.14        x

47 Nguyễn Gia Tường 22/01/2013 2.14        

48 Võ Nguyễn Như Vàng 14/01/2013 2.14        x

49 Nguyễn Phương Vy 26/11/2013 2.14        x

50 Trần Ngọc Thảo Vy 05/09/2013 2.14        x

51 Lê Bá Khánh Bình 26/11/2013 thi lại 2.14

52 Trần Danh Hào Kiệt 16/02/2013 thi lại 2.14

53 Trần Hữu Trí 19/04/2013 thi lại 2.14

53 29 0

1 Lê Phạm Quỳnh Anh 06/05/2013 2.15        x

2 Nguyễn Ngọc Phương Anh 16/08/2013 2.15        x

3 Nguyễn Thị Phương Anh 22/07/2013 2.15        x

4 Trần Phạm Ngọc Trâm Anh 18/11/2013 2.15        x

5 Mai Huỳnh Gia Bảo 26/03/2013 2.15        

6 Hồ Công Tiến Đạt 21/01/2013 2.15        

7 Hồ Ngọc Gấm 25/01/2013 2.15        x

8 Trương Ngọc Hân 19/11/2013 2.15        x

9 Huỳnh Hiếu Học 22/06/2013 2.15        

10 Nguyễn Phùng Khánh Hưng 12/01/2013 2.15        x

11 Hà Quốc Huy 29/06/2013 2.15        

12 Hà Nhã Khanh 23/07/2013 2.15        x

13 Khúc Trung Kiên 07/01/2013 2.15        

14 Lâm Yến Linh 03/09/2013 2.15        x

15 Nguyễn Đức Long 20/11/2013 2.15        

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

DANH SÁCH  HỌC SINH Lớp 3.15 - PHÒNG 39- BUỔI SÁNG

Ghi chú (HS có nhu 

cầu chuyển đi)
Stt Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh
 Lớp cũ Nữ

NĂM HỌC 2021-2022             GVCN: Nguyễn Thị Hạnh    SĐT:0987661232



16 Trần Xuân Mai 11/02/2013 2.15        x

17 Bùi Bình Minh 10/05/2013 2.15        

18 Hoàng Thị Ngọc Minh 2012 2.15        x

19 Lê Minh 18/10/2013 2.15        

20 Nguyễn Duy Minh 20/04/2013 2.15        

21 Danh Hạo Nam 18/04/2012 2.15        

22 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc 01/01/2013 2.15        x

23 Phan Thanh Ngọc 12/12/2013 2.15        x

24 Trần Hà Bảo Ngọc 14/02/2013 2.15        x

25 Lê Hữu Nhân 16/11/2013 2.15        

26 Nguyễn Hà Giang Nhi 30/07/2013 2.15        x

27 Nguyễn Thảo Nhi 30/12/2013 2.15        x

28 Đinh Nguyễn Tiến Phát 22/03/2013 2.15        

29 Trần Tuấn Phát 05/11/2013 2.15        

30 Tạ Đình Phong 06/06/2013 2.15        

31 Nguyễn Tấn Phước 05/09/2013 2.15        

32 Võ Hoàng Quân 20/09/2013 2.15        

33 Hồ Nguyễn Sang Thái 02/10/2013 2.15        x

34 Nguyễn Quang Thành 04/12/2013 2.15        

35 Nguyễn Hữu Thiện 16/05/2013 2.15        

36 Nguyễn Lê Gia Thịnh 30/10/2013 2.15        

37 Trần Thị Hoài Thơ 29/03/2013 2.15        x

38 Mai Danh Xuân Thùy 18/12/2013 2.15        x

39 Nguyễn Mai Thy 12/01/2013 2.15        x

40 Hoàng Trung Tín 24/06/2013 2.15        

41 Lê Thị Nhã Trân 22/02/2013 2.15        x

42 Lê Nguyễn Thanh Trúc 07/02/2013 2.15        x

43 Huỳnh Trường 29/12/2013 2.15        

44 Phạm Văn Tuấn 14/02/2013 2.15        

45 Nguyễn Minh Tùng 05/01/2013 2.15        

46 Lưu Bảo Thy 06/07/2013 2.15        x

47 Ngô Khả Uyên 05/02/2012 2.15        x

48 Lê Nhã Vy 12/03/2012 2.15        X

49 Ngô Nhã Vy 31/03/2013 2.15        x

50 Nguyễn Thị Yến Vy 26/09/2013 2.15        x

51 Trần Thị Vy 11/11/2013 2.15        x

52 Triệu Vy 29/11/2013 2.15        x

53 Nguyễn Tất Đạt 13/10/2013 thi lại 2.15
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































